
 

 

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “MÙA VÀNG ĐÓN AN KHANG” 

Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 10/11/2022 

HỢP ĐỒNG  HỌ VÀ TÊN KHÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 
U921811679 Nguyễn Thị Thanh Thúy U921811679001 
U921811679 Nguyễn Thị Thanh Thúy U921811679002 
U921811679 Nguyễn Thị Thanh Thúy U921811679003 
U921811679 Nguyễn Thị Thanh Thúy U921811679004 
U800544258 Phan Thị Thắm U800544258001 
U800544258 Phan Thị Thắm U800544258002 
U800544258 Phan Thị Thắm U800544258003 
U800544258 Phan Thị Thắm U800544258004 
U921838568 Đỗ Đức Hoan U921838568001 
U921838568 Đỗ Đức Hoan U921838568002 
U921838568 Đỗ Đức Hoan U921838568003 
U921838568 Đỗ Đức Hoan U921838568004 
U800546599 Thái Tú Trân U800546599001 
U800546599 Thái Tú Trân U800546599002 
U800546599 Thái Tú Trân U800546599003 
U800546599 Thái Tú Trân U800546599004 
U800555030 Dương Thị Bích Trâm U800555030001 
U800555030 Dương Thị Bích Trâm U800555030002 
U800555030 Dương Thị Bích Trâm U800555030003 
U921796710 Nguyễn Thị Thu Vân U921796710001 
U921796710 Nguyễn Thị Thu Vân U921796710002 
U921796710 Nguyễn Thị Thu Vân U921796710003 
U921780852 Trần Văn Hai U921780852001 
U921780852 Trần Văn Hai U921780852002 
U921780852 Trần Văn Hai U921780852003 
U921855033 Nguyễn Tiến Thành U921855033001 
U921855033 Nguyễn Tiến Thành U921855033002 
U921855033 Nguyễn Tiến Thành U921855033003 
U921794152 Đỗ Thị Thu Hoài U921794152001 
U921794152 Đỗ Thị Thu Hoài U921794152002 
U921794152 Đỗ Thị Thu Hoài U921794152003 
U921769491 Đỗ Khắc Toàn U921769491001 
U921769491 Đỗ Khắc Toàn U921769491002 
U921769491 Đỗ Khắc Toàn U921769491003 
U921812322 Nguyễn Văn Duyên U921812322001 
U921812322 Nguyễn Văn Duyên U921812322002 
U921812322 Nguyễn Văn Duyên U921812322003 
U921793072 Nguyễn Thị Xuân Thủy U921793072001 
U921793072 Nguyễn Thị Xuân Thủy U921793072002 
U921793072 Nguyễn Thị Xuân Thủy U921793072003 
U800548500 Đỗ Xuân Anh U800548500001 
U800548500 Đỗ Xuân Anh U800548500002 



 

 

U800548500 Đỗ Xuân Anh U800548500003 
U921843074 Nguyễn Thị Hồng Diểm U921843074001 
U921843074 Nguyễn Thị Hồng Diểm U921843074002 
U921843074 Nguyễn Thị Hồng Diểm U921843074003 
U921793739 Nguyễn Thị Huyền U921793739001 
U921793739 Nguyễn Thị Huyền U921793739002 
U921793739 Nguyễn Thị Huyền U921793739003 
U921791951 Phan Thị Thu U921791951001 
U921791951 Phan Thị Thu U921791951002 
U921791951 Phan Thị Thu U921791951003 
U921854225 Quách Thị Thành U921854225001 
U921854225 Quách Thị Thành U921854225002 
U921854225 Quách Thị Thành U921854225003 
U800551649 Lê Thành Hưng U800551649001 
U800551649 Lê Thành Hưng U800551649002 
U800551649 Lê Thành Hưng U800551649003 
U921806367 Tô Thị Hiền U921806367001 
U921806367 Tô Thị Hiền U921806367002 
U921806367 Tô Thị Hiền U921806367003 
U921782119 Bùi Đình Sang U921782119001 
U921782119 Bùi Đình Sang U921782119002 
U921782119 Bùi Đình Sang U921782119003 
U921818025 Lê Thị Kim Tuyến U921818025001 
U921818025 Lê Thị Kim Tuyến U921818025002 
U921818025 Lê Thị Kim Tuyến U921818025003 
U921807845 Lê Thị Kim Anh U921807845001 
U921807845 Lê Thị Kim Anh U921807845002 
U921807845 Lê Thị Kim Anh U921807845003 
U921868855 Huỳnh Thanh Tùng U921868855001 
U921868855 Huỳnh Thanh Tùng U921868855002 
U921868855 Huỳnh Thanh Tùng U921868855003 
U921797405 Nguyễn Thị Thơm U921797405001 
U921797405 Nguyễn Thị Thơm U921797405002 
U921797405 Nguyễn Thị Thơm U921797405003 
U800548966 Dương Lệ Hải U800548966001 
U800548966 Dương Lệ Hải U800548966002 
U800548966 Dương Lệ Hải U800548966003 
U921795313 Nguyễn Bá Minh U921795313001 
U921795313 Nguyễn Bá Minh U921795313002 
U921795313 Nguyễn Bá Minh U921795313003 
U921796846 Huỳnh Ngọc Phong U921796846001 
U921796846 Huỳnh Ngọc Phong U921796846002 
U921796846 Huỳnh Ngọc Phong U921796846003 
U921783477 Nguyễn Văn Tài U921783477001 
U921783477 Nguyễn Văn Tài U921783477002 
U921783477 Nguyễn Văn Tài U921783477003 
U800558215 Nguyễn Bảo Tước U800558215001 
U800558215 Nguyễn Bảo Tước U800558215002 



 

 

U800558215 Nguyễn Bảo Tước U800558215003 
U921793328 Đỗ Thị Hải U921793328001 
U921793328 Đỗ Thị Hải U921793328002 
U921793328 Đỗ Thị Hải U921793328003 
U921852188 Bùi Văn Dũng U921852188001 
U921852188 Bùi Văn Dũng U921852188002 
U921852188 Bùi Văn Dũng U921852188003 
U921809678 Nguyễn Việt Luyến U921809678001 
U921809678 Nguyễn Việt Luyến U921809678002 
U921809678 Nguyễn Việt Luyến U921809678003 
U800378259 Nguyễn Xuân Đường U800378259001 
U800378259 Nguyễn Xuân Đường U800378259002 
U800378259 Nguyễn Xuân Đường U800378259003 
U921782300 Trần Minh Châu U921782300001 
U921782300 Trần Minh Châu U921782300002 
U921782300 Trần Minh Châu U921782300003 
U800559133 Huỳnh Thanh Tùng U800559133001 
U800559133 Huỳnh Thanh Tùng U800559133002 
U800559133 Huỳnh Thanh Tùng U800559133003 
U800559845 Phạm Đỗ Nhật Vinh U800559845001 
U800559845 Phạm Đỗ Nhật Vinh U800559845002 
U800559845 Phạm Đỗ Nhật Vinh U800559845003 
U921854377 Đỗ Đức Hoan U921854377001 
U921854377 Đỗ Đức Hoan U921854377002 
U921854377 Đỗ Đức Hoan U921854377003 
U921781424 Nguyễn Thị Điệp U921781424001 
U921781424 Nguyễn Thị Điệp U921781424002 
U921781424 Nguyễn Thị Điệp U921781424003 
U921795180 Đào Văn Thắng U921795180001 
U921795180 Đào Văn Thắng U921795180002 
U921795180 Đào Văn Thắng U921795180003 
U921816687 Phan Ngọc Mã U921816687001 
U921816687 Phan Ngọc Mã U921816687002 
U800558451 Nguyễn Trí Ngọc U800558451001 
U800558451 Nguyễn Trí Ngọc U800558451002 
U921804165 Phan Ngọc Mã U921804165001 
U921804165 Phan Ngọc Mã U921804165002 
U921812487 Phạm Thị Yến U921812487001 
U921812487 Phạm Thị Yến U921812487002 
U921817518 Nguyễn Văn Hiếu U921817518001 
U921817518 Nguyễn Văn Hiếu U921817518002 
U921817343 Nguyễn Thị Vân Anh U921817343001 
U921817343 Nguyễn Thị Vân Anh U921817343002 
U921815691 Hoàng Thị Nghĩa U921815691001 
U921815691 Hoàng Thị Nghĩa U921815691002 
U921854623 Lê Thị Diễm Chi U921854623001 
U921854623 Lê Thị Diễm Chi U921854623002 
U921795368 Nguyễn Văn Quảng U921795368001 



 

 

U921795368 Nguyễn Văn Quảng U921795368002 
U921783202 Trịnh Văn Thắng U921783202001 
U921783202 Trịnh Văn Thắng U921783202002 
U921861506 Nguyễn Thị Ngọc Mai U921861506001 
U921861506 Nguyễn Thị Ngọc Mai U921861506002 
U921817806 Cao Thùy Dương U921817806001 
U921817806 Cao Thùy Dương U921817806002 
U921783406 Cao Hoàng Thái U921783406001 
U921783406 Cao Hoàng Thái U921783406002 
U921797528 Nguyễn Thị Cao Mỵ U921797528001 
U921797528 Nguyễn Thị Cao Mỵ U921797528002 
U921810641 Nguyễn Thị Lệ Quyên U921810641001 
U921810641 Nguyễn Thị Lệ Quyên U921810641002 
U921796736 Nguyễn Thị Thu Vân U921796736001 
U921796736 Nguyễn Thị Thu Vân U921796736002 
U921780946 Nguyễn Xuân Tình U921780946001 
U921780946 Nguyễn Xuân Tình U921780946002 
U921764522 Phùng Văn Xuân U921764522001 
U921764522 Phùng Văn Xuân U921764522002 
U800551487 Lê Thành Hưng U800551487001 
U800551487 Lê Thành Hưng U800551487002 
U921790868 Lê Thị Lý U921790868001 
U921790868 Lê Thị Lý U921790868002 
U921830582 Dương Thị Thảo Cầm U921830582001 
U921830582 Dương Thị Thảo Cầm U921830582002 
U921793852 Nguyễn Ngọc Hảo U921793852001 
U921793852 Nguyễn Ngọc Hảo U921793852002 
U921792866 Đoàn Thị Thanh Thảo U921792866001 
U921792866 Đoàn Thị Thanh Thảo U921792866002 
U921793810 Phan Thị Thiệt U921793810001 
U921793810 Phan Thị Thiệt U921793810002 
U921810201 Hoàng Minh Mười U921810201001 
U921810201 Hoàng Minh Mười U921810201002 
U921832632 Huỳnh Bá Thanh Nam U921832632001 
U921832632 Huỳnh Bá Thanh Nam U921832632002 
U921791906 Nguyễn Xuân Vĩnh U921791906001 
U921791906 Nguyễn Xuân Vĩnh U921791906002 
U921790428 Nguyễn Thị Thu Thảo U921790428001 
U921790428 Nguyễn Thị Thu Thảo U921790428002 
U800555250 Nguyễn Thị Thùy Giang U800555250001 
U800555250 Nguyễn Thị Thùy Giang U800555250002 
U921812115 Lê Thị Thanh Hoàng U921812115001 
U921812115 Lê Thị Thanh Hoàng U921812115002 
U921746922 Trương Thị Lan U921746922001 
U921746922 Trương Thị Lan U921746922002 
U921780726 Phùng Thị Nhung U921780726001 
U921780726 Phùng Thị Nhung U921780726002 
U921769983 Trần Thị Thủy Tiên U921769983001 



 

 

U921769983 Trần Thị Thủy Tiên U921769983002 
U921808938 Quách Văn Hiển U921808938001 
U921808938 Quách Văn Hiển U921808938002 
U921861386 Lê Thị Quyên U921861386001 
U921861386 Lê Thị Quyên U921861386002 
U921865971 Nguyễn Thị Bé Phấn U921865971001 
U921865971 Nguyễn Thị Bé Phấn U921865971002 
U921770150 Nguyễn Nhật Chương U921770150001 
U921770150 Nguyễn Nhật Chương U921770150002 
U921809898 Lê Tô Ni U921809898001 
U921809898 Lê Tô Ni U921809898002 
U921809157 Vũ Hải Nam U921809157001 
U921809157 Vũ Hải Nam U921809157002 
U921721675 Đoàn Văn Đang U921721675001 
U921721675 Đoàn Văn Đang U921721675002 
U921856414 Ngụy Ngọc U921856414001 
U921856414 Ngụy Ngọc U921856414002 
U921811297 Cao Ngọc Thông U921811297001 
U921811297 Cao Ngọc Thông U921811297002 
U921773335 Trần Thị Thái U921773335001 
U921773335 Trần Thị Thái U921773335002 
U921832179 Thái Đông Sơn U921832179001 
U921832179 Thái Đông Sơn U921832179002 
U800550925 Võ Hùng Cường U800550925001 
U800550925 Võ Hùng Cường U800550925002 
U921869919 Phạm Thị Lệ U921869919001 
U921869919 Phạm Thị Lệ U921869919002 
U921770066 Nguyễn Duy Thành U921770066001 
U921770066 Nguyễn Duy Thành U921770066002 
U800378220 Nguyễn Thị Mến U800378220001 
U800378220 Nguyễn Thị Mến U800378220002 
U921760678 Trần Văn Hải U921760678001 
U921760678 Trần Văn Hải U921760678002 
U921775003 Nguyễn Tấn Lập U921775003001 
U921775003 Nguyễn Tấn Lập U921775003002 
U921721691 Huỳnh Thị Thanh Liêm U921721691001 
U921721691 Huỳnh Thị Thanh Liêm U921721691002 
U921770134 Lương Thị Lê Hiển U921770134001 
U921770134 Lương Thị Lê Hiển U921770134002 
U921797434 Phạm Khắc Dực U921797434001 
U921797434 Phạm Khắc Dực U921797434002 
U921810515 Ngô Kỳ Nhị U921810515001 
U921810515 Ngô Kỳ Nhị U921810515002 
U921782216 Nguyễn Thị Kiều U921782216001 
U921782216 Nguyễn Thị Kiều U921782216002 
U921761813 Võ Thị Hồng Thắm U921761813001 
U921761813 Võ Thị Hồng Thắm U921761813002 
U921795821 Nguyễn Thị Ngọc Thanh U921795821001 



 

 

U921795821 Nguyễn Thị Ngọc Thanh U921795821002 
U921775016 Bùi Ngọc Hoa Lư U921775016001 
U921775016 Bùi Ngọc Hoa Lư U921775016002 
U921795119 Trương Văn Thành U921795119001 
U921795119 Trương Văn Thành U921795119002 
U921762663 Lê Văn Khôn U921762663001 
U921762663 Lê Văn Khôn U921762663002 
U921783273 Nguyễn Thị Kim Hằng U921783273001 
U921783273 Nguyễn Thị Kim Hằng U921783273002 
U921851859 Vũ Thị Hồng Đào U921851859001 
U921851859 Vũ Thị Hồng Đào U921851859002 
U921761305 Trương Sỹ Nam U921761305001 
U921761305 Trương Sỹ Nam U921761305002 
U921760704 Nguyễn Thu Hà U921760704001 
U921760704 Nguyễn Thu Hà U921760704002 
U921760636 Nguyễn Anh Quý U921760636001 
U921760636 Nguyễn Anh Quý U921760636002 
U921811378 Nguyễn Hữu Thẩm U921811378001 
U921811378 Nguyễn Hữu Thẩm U921811378002 
U921819697 Trần Thị Thùy Ninh U921819697001 
U921819697 Trần Thị Thùy Ninh U921819697002 
U921764234 Nguyễn Xuân Quỳnh U921764234001 
U921764234 Nguyễn Xuân Quỳnh U921764234002 
U921811103 Nguyễn Thị Kiểm U921811103001 
U921811103 Nguyễn Thị Kiểm U921811103002 
U921797298 Nguyễn Văn Hải U921797298001 
U921797298 Nguyễn Văn Hải U921797298002 
U921796480 Lê Quốc Khanh U921796480001 
U921796480 Lê Quốc Khanh U921796480002 
U921806040 Hồ Mộng Thúy U921806040001 
U921806040 Hồ Mộng Thúy U921806040002 
U800548005 Nguyễn Tùng Lâm U800548005001 
U800548005 Nguyễn Tùng Lâm U800548005002 
U921790839 Nguyễn Thị Ngọc Mai U921790839001 
U921790839 Nguyễn Thị Ngọc Mai U921790839002 
U921795300 Nguyễn Văn Mạnh U921795300001 
U921795300 Nguyễn Văn Mạnh U921795300002 
U921775333 Đinh Văn Sỹ U921775333001 
U921775333 Đinh Văn Sỹ U921775333002 
U921808815 Nguyễn Xuân Thùy U921808815001 
U921808815 Nguyễn Xuân Thùy U921808815002 
U921811420 Trương Thị Hòa U921811420001 
U921811420 Trương Thị Hòa U921811420002 
U921793797 Trần Thị Dịu U921793797001 
U921793797 Trần Thị Dịu U921793797002 
U921794110 Trần Thị Hiên U921794110001 
U921794110 Trần Thị Hiên U921794110002 
U921780535 Phạm Thị Nhâm U921780535001 



 

 

 U921780535 Phạm Thị Nhâm U921780535002 
U800544449 Nguyễn Thị Hồng Duyên U800544449001 
U800544449 Nguyễn Thị Hồng Duyên U800544449002 
U921797845 Trần Thị Mỹ Xuân U921797845001 
U921797845 Trần Thị Mỹ Xuân U921797845002 
U921782326 Lê Xuân Tiến U921782326001 
U921782326 Lê Xuân Tiến U921782326002 
U921771625 Mai Đăng Khánh U921771625001 
U921771625 Mai Đăng Khánh U921771625002 
U921744199 Trịnh Xuân Nam U921744199001 
U921744199 Trịnh Xuân Nam U921744199002 
U921779326 Nguyễn Thị Bình U921779326001 
U921779326 Nguyễn Thị Bình U921779326002 
U921832137 Hoàng Bá Phong U921832137001 
U921832137 Hoàng Bá Phong U921832137002 
U921869757 Phạm Đăng Tuấn U921869757001 
U921869757 Phạm Đăng Tuấn U921869757002 
U921796972 Phạm Thị Hồng Ngọc U921796972001 
U921796972 Phạm Thị Hồng Ngọc U921796972002 
U800555373 Võ Duy Tân U800555373001 
U800555373 Võ Duy Tân U800555373002 
U921763251 Hồ Thị Công U921763251001 
U921763251 Hồ Thị Công U921763251002 
U921764069 Nguyễn Thị Tuyết Hằng U921764069001 
U921764069 Nguyễn Thị Tuyết Hằng U921764069002 


